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has always been of interest to forest growers as well as wood 

processors, especially in fast-growing species. This study was 

conducted to examine the correlation between growth indexes and 

some wood properties in Acacia mangium including air-dry density 

(AD), modulus of rupture (MOR), modulus of elasticity (MOE), and 

compressive strength (CS). The results of the present study showed 

that diameter at breast height had a high positive significant 

correlation (r = 0.99; P < 0.001) with stem volume. In contrast, no 

significant relationship was found between tree height and stem 

volume. Weak cofficients of corrleration and no statistic significance 

(P > 0.05) were found between growth indexes with AD, MOR, 

MOE, and CS. The results suggests that Acacia mangium trees with 

faster gowth characteristics do not always produce wood of lower 

quality. 
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  22/11/2021 Mối liên quan giữa sinh trưởng và chất lượng gỗ luôn được người 

trồng rừng cũng như các nhà chế biến gỗ quan tâm, đặc biệt ở các 

loài sinh trưởng nhanh. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục 

tiêu kiểm tra tương quan giữa các chỉ số sinh trưởng và một số tính 

chất gỗ chủ yếu ở Keo tai tượng, bao gồm: khối lượng thể tích 

(AD), độ bền uốn tĩnh (MOR), mô đun đàn hồi uốn tĩnh (MOE), và 

độ bền nén dọc thớ (CS). Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng, đường 

kính ngang ngực có tương quan thuận rất cao với thể tích gỗ (r = 

0,99; P < 0,001), trong khi đó chiều cao cây không có tương quan 

rõ ràng với thể tích thân cây. Hệ số tương quan rất thấp và không có 

ý nghĩa thống kê (P > 0,05) được tìm thấy giữa các chỉ số sinh 

trưởng với AD, MOR, MOE và CS. Kết quả nghiên cứu này gợi ý 

rằng việc cải thiện sinh trưởng có thể không làm giảm chất lượng 

gỗ ở Keo tai tượng. 
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1. Giới thiệu 

Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp sản xuất đồ gỗ Việt Nam đã có những bước 

tăng trưởng đáng kể. Theo báo cáo của Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam, năm 2020 mặc dù bị 

ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam đạt 

12,01 tỷ USD, tăng 16,3% so với năm 2019 [1]. Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam 

hiện nay là đồ gỗ nội thất, dăm gỗ, viên nén, ván bóc, ván sợi và ván ghép. Tăng trưởng của 

ngành năm 2020 đưa ra tín hiệu rõ ràng đà tăng trưởng sẽ tiếp tục được duy trì trong năm 2021 và 

các năm tiếp theo. Tuy nhiên, để đà tăng trưởng trở thành bền vững, ngành cần phải giải quyết 

một số rủi ro, đặc biệt trong khâu gỗ nguyên liệu. Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu sản xuất, bên 

cạnh việc sử dụng nguồn nguyên liệu từ gỗ rừng trồng trong nước, Việt Nam đã phải nhập khẩu 

nguồn nguyên liệu lớn từ nước ngoài [1]. Để giải quyết bài toán về nguồn nguyên liệu, thì việc 

nghiên cứu khoa học để đánh giá được sản lượng và chất lượng gỗ rừng trồng trong nước cũng 

như để đảm bảo tính minh bạch và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên gỗ là yêu cầu cấp thiết. 

Keo tai tượng (Acacia mangium Wild.) là một trong những loài cây sinh trưởng nhanh được 

trồng phổ biến nhất ở Việt Nam hiện nay [2]. Đã có nhiều nghiên cứu khảo nghiệm xuất xứ và 

chất lượng gỗ Keo tai tượng trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Cụ thể, trong giai đoạn 1990 – 

2000, các nghiên cứu cải thiện giống đã tập trung vào việc tìm ra những xuất xứ có năng suất cao. 

Các khảo nghiệm chỉ ra rằng các xuất xứ Keo tai tượng có nguồn gốc từ PNG (Papua New 

Guinea) có sinh trưởng nhanh hơn so với các xuất xứ có nguồn gốc từ Qld (Queensland) và NT 

(North Teritory) [3]. Giai đoạn 2000 đến nay, các nghiên biến dị di truyền ở mức độ gia đình mới 

bắt đầu được chú trọng nhằm cải thiện các tính trạng sinh trưởng, chất lượng thân cây và tỷ trọng 

gỗ. Nhìn chung, tương quan di truyền giữa sinh trưởng và chất lượng thân cây là tương quan 

dương [4], tức là cải thiện sinh trưởng cũng đồng thời cải thiện chất lượng thân cây. Nhiều nghiên 

cứu liên quan đến đánh giá chất lượng gỗ Keo tai tượng cũng đã được báo cáo [5]-[7]. Tuy nhiên, 

hầu hết các nghiên cứu đánh giá độc lập, hoặc là nghiên cứu lựa chọn các nguồn giống Keo tai 

tượng có khả năng sinh trưởng, chất lượng thân, chống chịu sâu bệnh tốt, hoặc là nghiên cứu lựa 

chọn các nguồn giống Keo tai tượng có chất lượng gỗ cao. Trong khi đó, nhiều báo cáo ở một số 

loài khác đã chỉ ra rằng không phải lúc nào sinh trưởng nhanh cũng tỷ lệ thuận với chất lượng gỗ 

tốt. Người trồng rừng luôn mong muốn trồng các nguồn giống Keo tai tượng có sinh trưởng nhanh, 

trong khi đó nhà chế biến lại mong muốn có chất lượng gỗ tốt. Do đó, các nghiên cứu đánh giá 

tương quan giữa sinh trưởng và chất lượng gỗ cho mỗi loài cụ thể là cần được thực hiện. 

Trong các nghiên cứu trước [5], [8] chúng tôi đã đánh giá chất lượng của gỗ từ 6 nguồn giống 

Keo tai tượng khác nhau thông qua các chỉ số tính chất cơ học. Mục tiêu chính của nghiên cứu 

này là phân tích tương quan giữa các chỉ số sinh trưởng (đường kính và chiều cao) với thể tích 

thân cây và một số tính chất gỗ (khối lượng thể tích và một số tính chất cơ học chủ yếu) để kiểm 

tra khi sinh trưởng của Keo tai tượng càng nhanh thì xu hướng các tính chất gỗ sẽ biến đổi như 

thế nào. Kết quả của nghiên cứu bước đầu sẽ cung cấp những thông tin hữu ích cho người trồng 

rừng liên quan đến chỉ số sinh trưởng và chất lượng gỗ Keo tai tượng. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Các cây mẫu sử dụng trong nghiên cứu này được thu thập từ một rừng thí nghiệm thuộc 

chương trình khảo nghiệm giống Keo tai tượng của Viện khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam trồng 

năm 2014 tại Trung tâm Khoa học Lâm Nghiệp Bắc Trung Bộ, xã Cam Lộ, huyện Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị. Địa điểm của rừng thí nghiệm: vị trí địa lý (kinh độ, vĩ độ): 1855270 N, 715901 E. 

Đây là khu vực nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới có nhiệt độ trung bình năm là 27℃ và lượng 

mưa trung bình năm là 2.325 mm. Đất trong khu vực thí nghiệm thuộc nhóm đất đỏ vàng phát 

triển trên đá sét (Fs), thảm thực vật tự nhiên đã bị thay thế bằng rừng trồng nhiều luân kỳ nên đất 

đã suy thoái mạnh, chua và nghèo dinh dưỡng [5]. 
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2.2. Phương pháp nghiên cứu 

30 cây mẫu từ 06 nguồn giống (5 cây/mỗi nguồn giống) được lựa chọn từ những cây khỏe 

mạnh, thân thẳng, không có các biểu hiện khuyết tật, sâu bệnh. Trước khi tiến hành chặt cây mẫu, 

vị trí Bắc - Nam, Đông - Tây được đánh dấu trên thân cây và đường kính ngang ngực (DBH – 

diameter at breast height, đường kính tại 1,3 m tính từ mặt đất) được đo cho mỗi cây mẫu. Sau 

khi chặt hạ, chiều cao của cây (H – height) được tính bằng cách đo chiều dài của mỗi cây từ gốc 

đến đỉnh sinh trưởng (Hình 1). 

  
Hình 1. Quá trình thực hiện đo đường kính tại 1,3 m và chiều cao cây mẫu 

Thể tích thân cây được xác định bởi công thức như trong nghiên cứu của Monteuuis và cộng 

sự [9] như sau: 

V ==((𝜋 × (
𝐷𝐵𝐻

2
)2 × 1.3) + (𝜋 × (

𝐷𝐻𝐵

2
)2  × (𝐻 − 1.30))/3/10000)/1000 

Trong đó: V là thể tích thân cây (m3); DBH là đường kính ngang ngực (cm); H chiều cao vút 

ngọn (m). 

Từ mỗi cây mẫu, một khúc gỗ dài 1 m được cắt từ vị trí 0,5 đến 1,5 m tính từ mặt đất, sau đó 

các mẫu nhỏ không chứa khuyết tật có kích thước 20 (xuyên tâm)  20 (tiếp tuyến)  300 (dọc 

thớ) mm được cắt từ các khúc và được đặt trong phòng thí nghiệm ở nhiệt độ 20°C và độ ẩm 60% 

đến khi đạt được khối lượng không đổi. Khối lượng thể tích (AD – air-dry density) và các tính 

chất cơ học gỗ của từng nguồn giống bao gồm: độ bền uốn tĩnh (MOR – modulus of rupture), mô 

đun đàn hồi uốn tĩnh (MOE – modulus of elasticity), và độ bền nén dọc thớ (CS – compressive 

strength) được tính toán như đã báo cáo trong các nghiên cứu trước của chúng tôi [5], [8]. Các dữ 

liệu được trích xuất để tính toán giá trị trung bình AD, MOR, MOE và CS cho từng cây mẫu 

trong nghiên cứu này. 

2.3. Phương pháp xử lý số liệu 

Trong nghiên cứu này tương quan giữa các chỉ số sinh trưởng và tính chất gỗ được phân tích 

cho sự kết hợp của 6 nguồn giống Keo tai tượng mà không phân tích cho từng nguồn giống riêng 

rẽ. Các phân tích thống kê (giá trị trung bình và tương quan) trong nghiên cứu này được thực hiện 

bằng phần mềm R (phiên bản 3.2.4.).  

3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Tương quan giữa sinh trưởng và thể tích thân cây 

Bảng 1 trình bày kết quả các giá trị đường kính ngang ngực (DBH), chiều cao vút ngọn (H), 

thể tích thân cây (V), khối lượng thể tích (AD) và một số tính chất cơ học chủ yếu cho từng cây 

mẫu trong nghiên cứu này. Giá trị trung bình H, DBH, V, AD, MOR, MOE, và CS của 30 cây 

mẫu từ 06 nguồn giống lần lượt là 16,48 m, 17,39 cm, 0,31 m3, 0,47 g/cm3, 76,89 MPa, 7,78 GPa, 

và 44,52 MPa. Các kết quả về tính chất gỗ là hoàn toàn phù hợp với kết quả của các nghiên cứu 

trước đó về gỗ Keo tai tượng và đã được chứng minh cụ thể trong các nghiên cứu trước của 

chúng tôi [5], [8]. 
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Bảng 1. Các chỉ số sinh trưởng và một số tính chất gỗ Keo tai tượng 

Cây Nguồn giống 
H  

(m) 

DBH 

(cm) 

V 

(m3) 

AD 

(g/cm3) 

MOR 

(MPa) 

MOE 

(GPa) 

CS 

(MPa) 

1 

Bàu Bàng 

16,80 16,62 0,28 0,42 72,89 7,87 41,29 

2 16,10 17,32 0,31 0,40 55,66 5,95 36,68 

3 16,80 16,88 0,29 0,45 74,33 7,38 42,67 

4 17,60 17,32 0,31 0,44 71,62 7,75 42,66 

5 17,00 18,66 0,36 0,48 76,40 7,57 46,44 

6 

Ba Vì 

16,20 17,52 0,31 0,51 81,98 9,03 49,86 

7 17,50 20,06 0,41 0,49 87,64 8,22 48,33 

8 15,30 17,07 0,30 0,48 73,92 7,73 41,90 

9 16,50 17,10 0,30 0,40 55,88 6,46 36,05 

10 16,10 19,68 0,40 0,50 86,75 8,48 46,73 

11 

Balimo 

17,00 21,34 0,46 0,42 71,59 7,06 39,38 

12 15,80 18,15 0,34 0,44 69,11 6,83 40,73 

13 17,10 17,45 0,31 0,51 96,35 9,68 54,49 

14 15,90 15,67 0,25 0,49 79,98 8,40 48,00 

15 16,00 17,64 0,32 0,38 54,12 6,29 34,79 

16 

Hàm Yên 

16,30 18,28 0,34 0,49 79,37 7,06 45,97 

17 15,70 16,88 0,29 0,48 71,03 7,50 42,00 

18 17,00 18,41 0,35 0,48 79,83 8,20 46,52 

19 16,30 17,71 0,32 0,46 70,64 7,59 42,47 

20 15,60 17,07 0,30 0,50 77,99 7,65 44,98 

21 

Long Thành 

16,00 15,92 0,26 0,44 65,22 6,55 40,83 

22 16,70 15,29 0,24 0,54 96,69 9,35 53,87 

23 17,10 17,20 0,30 0,50 87,90 8,52 46,70 

24 16,80 15,38 0,24 0,52 87,59 8,30 47,34 

25 16,80 16,82 0,29 0,50 88,65 8,43 47,74 

26 

Đại trà  

sản xuất 

17,50 17,96 0,33 0,50 84,07 7,86 48,11 

27 15,70 16,62 0,28 0,47 85,17 8,48 47,52 

28 16,10 18,09 0,33 0,46 72,15 7,84 43,08 

29 16,80 15,99 0,26 0,44 72,46 7,20 42,91 

30 16,30 15,48 0,24 0,47 79,76 8,06 45,56 

 Trung bình 16,48 17,39 0,31 0,47 76,89 7,78 44,52 

Chú thích: H - Chiều cao cây, DBH – Đường kính ngang ngực, V – Thể tích thân gỗ, AD – Khối lượng thể 

tích, MOR – Độ bền uốn tĩnh, MOE – Mô đun đàn hồi uốn tĩnh, CS – Độ bền nén dọc thớ 

 

Hình 2. Tương quan giữa các chỉ số sinh trưởng và thể tích thân cây 

Hình 2 trình bày tương quan giữa các chỉ số sinh trưởng bao gồm đường kính và chiều cao vút 

ngọn với thể tích gỗ. Đường kính ngang ngực có tỉ lệ tương quan thuận rất cao với thể tích thân 
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cây. Điều này gợi ý rằng, thể tích gỗ thân cây Keo tai tượng có thể được dự đoán với độ chính 

xác rất cao bởi thông số đường kính ngang ngực thông qua phương trình tương quan: y = 0,037x 

– 0,327, trong đó y là thể tích gỗ và x là giá trị đường kính ngang ngực cây Keo tai tượng. Trái 

lại, chiều cao cây có tương quan rất thấp và không có ý nghĩa thống kê (P > 0,05) với thể tích 

thân cây. Đối chiếu với các công trình nghiên cứu trước đây cho thấy đến nay chưa có nghiên cứu 

nào ở Việt Nam điều tra về mối liên hệ giữa các đặc tính sinh trưởng và tính chất gỗ ở loài Keo 

tai tượng. Trên thế giới, Ishiguri và cộng sự [10] đã báo cáo một hệ số tương quan rất cao (r = 

0,97) giữa chỉ số đường kính ngang ngực và thể tích thân cây ở loài Dysosylum mollissimum một 

loài cây sinh trưởng nhanh trồng tại Bengkulu, Indonesia. 

3.2. Tương quan giữa sinh trưởng và một số tính chất gỗ 

Hình 3 trình bày tương quan giữa chiều cao vút ngọn (H) với khối lượng thể tích (AD) và một 

số tính chất cơ học của gỗ Keo tai tượng. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi chiều cao cây 

tăng lên thì khối lượng thể tích và các tính chất cơ học gỗ cũng có xu hướng tăng lên. Tuy nhiên, 

phân tích thống kê tìm thấy các hệ số tương quan giữa H với AD, MOR, MOE và CS là tương 

đối thấp và không có ý nghĩa thống kê (P > 0,05) (Hình 3). Miranda và cộng sự [11] cũng đã báo 

cáo không có tương quan được tìm thấy giữa chiều cao vút ngọn và khối lượng thể tích ở loài 

Bạch đàn (Eucalyptus globulus). 

 

 

Hình 3. Tương quan giữa chiều cao cây với các tính chất gỗ Keo tai tượng 
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và không có ý nghĩa thống kê (P > 0,05). Kết quả nghiên cứu này gợi ý rằng, sự tăng lên của 

đường kính ngang ngực không làm giảm đáng kể (có ý nghĩa thống kê) giá trị khối lượng thể tích 

và các tính chất cơ học của gỗ Keo tai tượng. Kết quả nghiên cứu này là phù hợp với kết quả 

nghiên cứu của Ishiguri và cộng sự [12] ở loài Bạch đàn (Eucalyptus camaldulensis) và Ishiguri 

và cộng sự [10] ở loài Dysosylum mollissimum. 

 

 
Hình 4. Tương quan giữa đường kính ngang ngực với các tính chất gỗ Keo tai tượng 

Trong cuốn sách rất nổi tiếng về khoa học gỗ, Zobel và van Buijtenen [13] đã báo cáo rằng ở 

các loài gỗ lá rộng sinh trưởng nhanh (ring-porous – gỗ sớm, gỗ muộn phân biệt) sẽ dẫn tới tăng 

về khối lượng thể tích và các tính chất cơ học gỗ, trong khi đó ở các loài có gỗ sớm – gỗ muộn 

không phân biệt (diffuse-porous) thì tỷ lệ sinh trưởng có rất ít ảnh hưởng đến giá trị khối lượng 

thể tích. Lý thuyết này là hoàn toàn phù hợp với kết quả đạt được trong nghiên cứu này. Vũ Huy 

Đại và cộng sự [14] đã nghiên cứu cấu tạo giải phẫu gỗ Keo tai tượng và báo cáo rằng gỗ Keo tai 

tượng có vòng năm không rõ, gỗ sớm – gỗ muộn không phân biệt. Kết quả của nghiên cứu này đã 

chỉ ra rằng, tỷ lệ sinh trưởng bao gồm chỉ số chiều cao vút ngọn và đường kính ngang ngực có 

ảnh hưởng rất ít đến giá trị khối lượng thể tích và các tính chất cơ học gỗ Keo tai tượng. Điều này 

gợi ý rằng cải thiện sinh trưởng ở Keo tai tượng có thể không dẫn đến chất lượng gỗ giảm xuống. 

Sinh trưởng của cây có thể được cải thiện thông qua các biện pháp chọn giống hoặc kỹ thuật lâm 

sinh như tỉa thưa, bón phân,.... Do đó những cây trội Keo tai tượng (đường kính ngang ngực và 

chiều cao lớn) có thể được lựa chọn sử dụng trong các sản phẩm yêu cầu có tính chịu lực. Các 

nghiên cứu tiếp theo cần được thực hiện để đánh giá tương quan giữa sinh trưởng và các tính chất 

gỗ trong từng nguồn giống Keo tai tượng. 

4. Kết luận 
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trồng tại tỉnh Quảng Trị. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng: Chỉ số đường kính ngang ngực có 

tương quan thuận rất cao (r = 0,99) với thể thể tích thân cây Keo tai tượng, do đó có thể được sử 

dụng như một chỉ số để dự đoán thể tích gỗ phần thân cây. Không có tương quan rõ ràng (có ý 

nghĩa thống kê) giữa các chỉ số sinh trưởng (đường kính ngang ngực và chiều cao vút ngọn) với 

khối lượng thể tích, độ bền uốn tĩnh, mô đun đàn hồi uốn tĩnh, và độ bền nén dọc thớ ở gỗ Keo 

tai tượng. Kết quả nghiên cứu đã gợi ý rằng cải thiện sinh trưởng Keo tai tượng không dẫn đến 

chất lượng gỗ giảm xuống và các cây trội Keo tai tượng có thể được sử dụng trong các sản phẩm 

yêu cầu có tính chịu lực. 
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